
Phụ lục II
DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA 
DO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định  số            /QĐ-UBND  

Ngày      tháng     năm 2020 của UBND tỉnh)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Chi cục Bảo vệ môi trường 

2. Chi cục Biển và Hải đảo

3. Chi cục Quản lý đất đai
4. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

5. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

6. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất

8. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

A. Thành lập 02 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Chi cục Kiểm lâm 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

4. Chi cục Phát triển nông thôn

5. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
6. Chi cục thuỷ sản

7. Chi cục Thủy lợi 
8. Trung tâm Khuyến nông 
9. Ban Quản lý rừng phòng hộ

10. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

11.Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn 

12.Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi

13. Ban Quản lý Cảng cá Lộc an

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong khối: Giao các sở, ban, ngành bố trí sắp xếp.
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SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO
* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Đoàn Ca múa nhạc

2. Bảo tàng tỉnh

3. Thư viện tỉnh

4. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

6. Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Cảng vụ Đường thuỷ nội địa tỉnh
2. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông

3. Ban Quản lý Bến xe huyện Châu Đức

4. Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh

5. Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải 

6. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
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SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Trung tâm Điều dưỡng người có công 

2. Trung tâm Xã hội

3. Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm

5. Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn

6. Trung tâm Công tác xã hội
7. Cơ sở Tư vấn & điều trị nghiện ma túy
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SỞ Y TẾ
A. Thành lập 03 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Bệnh viện Bà Rịa

2. Bệnh viện Lê Lợi

3. Bệnh viện Tâm Thần

4. Bệnh viện Mắt

5. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

6. Bệnh viện Y học cổ truyền
7. Trường Trung cấp Y tế

8. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

9. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
10. Trung tâm Giám định y khoa

11. Trung tâm Pháp y
12. Trung tâm Y tế dự phòng

13. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

14. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
15. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

16. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
17. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

18. Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa

19. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

20. Trung tâm Y tế huyện Long Điền

21. Trung tâm Y tế huyện Tân Thành

22. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

23. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

24. Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong khối: Giao các sở, ban, ngành bố trí sắp xếp.
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SỞ TƯ PHÁP

* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Phòng Công chứng số 1

2. Phòng Công chứng số 2

3. Phòng Công chứng số 3

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

5. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
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SỞ NỘI VỤ

* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Ban Tôn giáo
2. Ban Thi đua - Khen thưởng

3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
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SỞ XÂY DỰNG

* Thành lập 01 khối thi đua, bao gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Trung tâm  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
2. Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở
3. Trung tâm Quy hoạch xây dựng
4.  Trung tâm Quản lý cá khu xử lý chất thải
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* Thành lập 06 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Thành
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Côn Đảo
9.  Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
11. Trường THPT Vũng Tàu
12. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
13. Trường THPT Trần Nguyên Hãn
14. Trường THPT Nguyễn Huệ
15. Trường THPT Lê Hồng Phong (trường tư thục)
16. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trường tư thục)
17. Trường THPT Song Ngữ Vũng Tàu (trường tư thục)

18. Trường THPT Châu Thành

19. Trường THPT Bà Rịa

20. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

21. Trường THPT Trần Văn Quan

22. Trường THPT Trần Quang Khải

23. Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh

24. Trường THPT Minh Đạm

25. Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ)
26. Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo)
27. Trường THPT Dương Bạch Mai

28. Trường THPT Nguyễn Du

29. Trường THPT Nguyễn Trãi

30. Trường THPT Ngô Quyền

31. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
32. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

33. Trường THPT Trần Phú

34. Trường THPT Xuyên Mộc

35. Trường THPT Phước Bửu

36. Trường THPT Hòa Bình

37. Trường THPT Hòa Hội 

38. Trường THPT Bưng Riềng

39. Trường THPT Phú Mỹ

40. Trường THPT Trần Hưng Đạo
41. Trường THPT Hắc Dịch
42. Trường Tiểu học - THCS - THPT Học viện Anh Quốc (trường tư thục)
43. Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật Bà Rịa 

44.  Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị 

45. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
46. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp thành phố Vũng Tàu

47. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Bà Rịa

48. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Thành

49. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Đức

50. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền

51. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Đất Đỏ

52. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc 

B. Về thành phần các đơn vị thành viên trong khối: Giao các sở, ban, ngành bố trí sắp xếp.

____________________________
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LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

* Thành lập 05 khối thi đua, bao gồm các đơn vị sau:

I. Các Hợp tác xã thuộc khối Nông nghiệp 
1. HTX NN và dịch vụ An Nhứt

2. HTX NN Quyết Thắng

3. HTX DV NN Long Điền

4. HTX Phước Lập

5. HTX Hòa Thành

6. HTX NN Phước Hội

7. HTX rau an toàn Thắng Lợi

8. HTX DV NN Gò Cát

9. HTX NN DV Nhân Tâm

10. HTX DV NN Tam Phước

11. HTX Hợp Thành tỉnh BR-VT

12. HTX Bưởi da xanh Sông Xoài

13. HTX TM DV NN Xà Bang

14. HTX SX NN TM DV thực phẩm an toàn Tiện Lợi

15. HTX SX TM DV NN và môi trường Suối Nghệ

16. HTX DV NN Hưng Thịnh

17. HTX NN DV Toàn Cầu

18. HTX NN TM DL Bầu Mây

19. HTX NN DV Phước Trung

20. HTX DV NN Hải Phát

21. HTX NN DV Long Hải

22. HTX NN Thái Dương

23. HTX ca cao hữu cơ Châu Đức

24. HTX NN An Hòa

25. HTX rau sạch Sunny Farm

26. HTX Tân Hưng

27. HTX NN TM DV Ân Phước

28. HTX nấm bào ngư xám Tân Giao

29. HTX SX XD DV NN Nghĩa Thành

30. HTX NN CNC VGP

31. HTX NN DV Hòa Bình

32. HTX SX DV TM NN Mai Anh

33. HTX NN đan lát xã Phước Tân

34. HTX SX TM DV NN Phượng Khanh

35. HTX SX DV NN Bình Trung

36. HTX NN DV Long Mỹ

37. HTX NN DV xã Tân Hòa

38. HTX thanh long Bông Trang

39. HTX NN DV Hòa Hưng

40. HTX SX TM DV Châu Pha

41. HTX SX DV TM Tân Lâm

42. HTX NN CNC Bà Rịa – Vũng Tàu
II. Các Hợp tác xã Thủy sản

1. HTX dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng

2. HTX thủy sản Thống Nhất

3. HTX NN DV nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi

4. HTX giống thủy sản Thành Phát

5. HTX nuôi trồng thủy sản Thành Đạt

6. HTX NTTS và sản xuất muối Chợ Bến

7. HTX thủy sản Hiệp Thành

8. HTX giống thủy sản Hồ Tràm

9. HTX dịch vụ thủy sản Đức Thịnh

10. HTX NN DV nuôi trồng thủy sản Len

11. HTX NN thủy sản Suối Giàu

12. HTX Vĩnh Hưng

13. HTX DV KT hải sản Bình Châu

14. HTX DV khai thác thủy sản Lộc An

15. HTX NN TS Long Sơn

16. HTX hải sản Nguyên Phát
III. Các Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại

1. HTX du lịch Vũng Tàu

2. HTX dịch vụ tắm biển Thùy Vân

3. HTX lương thực Thái Hùng

4. HTX bánh khọt Vũng Tàu

5. HTX Biển Xanh

6. HTX NN DL TM Hồng Thiên Lộc

7. HTX nước mắm cá cơm nguyên chất Hải Đăng

8. HTX NN TM DL khởi nghiệp Xanh

9. HTX DV lưu trú  Vũng Tàu Melody

IV.Các Hợp tác xã Giao thông vận tải

1. HTX DV VT đường bộ huyện Châu Đức

2. HTX DV VT Xuyên Mộc

3. HTX DV VT huyện Long Điền

4. HTX DV VT thành phố Bà Rịa

5. HTX DV VT Thắng Lợi

6. HTX DV  VT Quyết Tiến

7. HTX VT huyện Đất Đỏ

8. HTX  VT DV Phước Hưng

9. HTX DV VT Lộc Phát

10. HTX DV VT Thiên Ưng

V. Các Qũy tín dụng
1. QTD nhân dân cơ sở Long Điền

2. QTD nhân dân liên xã Xuyên Mộc

3. QTD nhân dân cơ sở xã Hòa Bình

4. QTD nhân dân  liên phường Vũng Tàu

5. QTD nhân dân cơ sở Phước Hải

6. QTD nhân dân cơ sở  Bình Châu

7. QTD nhân dân cơ sở  Châu Đức
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BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Thành lập 03 Khối thi đua gồm các đơn vị sau:
I. Khối thi đua số 1: 

1. Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ;
2. Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tiến Hùng; 

3. Công ty TNHH Một thành viên kết cấu thép PEB, KCN Đông Xuyên; 

4. Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc, KCN Đông Xuyên;
5. Công ty TNHH Vietubes, KCN Đông Xuyên;
6. Công ty TNHH Đông phương Vũng Tàu, KCN Đông Xuyên;
7. Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên, KCN Đông Xuyên;
8. Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí hàng hải Vina-Offshore, KCN Đông Xuyên;
9 Công ty Cổ phần LTD, KCN Đông Xuyên.
II. Khối thi đua số 2: 

1. Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
2. Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông; 

3. Công ty TNHH Kinh doanh nông sản Việt Nam, KCN Phú Mỹ 1;

4. Chi nhánh Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty CP – Nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1;

5. Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, KCN Phú Mỹ 1;

6. Công ty CP Bọc Ống dầu khí Việt Nam, KCN Phú Mỹ 1;

7. Công ty CP CNG Việt Nam, KCN Phú Mỹ 1;

8. Công ty TNHH MTV thép tấm lá Phú Mỹ UNSTE, KCN Phú Mỹ 1.

III. Khối thi đua số 3: 

1. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Cái Mép); 

2. Công ty CP Sonadezi Châu Đức;
3. Công ty TNHH Interflour Việt Nam, KCN Cái Mép;
4. Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 2;
5. Công ty POSCO Việt Nam, KCN Phú Mỹ 2;
6. Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam, KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng;
7. Công ty TNHH Behn Meyer Agri Care Việt Nam, KCN Phú Mỹ 2;
8. Công ty TNHH Thép Tung ho Việt Nam, KCN Phú Mỹ 2;
9. Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Bà Rịa – Vũng Tàu, KCN Mỹ Xuân A;
10. Công ty TNHH Twinkle Việt Nam, KCN Mỹ Xuân B1- Conac.
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